
Internet bằng tiếng Bồ Đào Nha
130 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Autenticação em duas etapas B2
/ɐwtẽtikɐˈsɐ̃w ɐ̃j̃ ˈduɐʃ ɨˈtapɐʃ/
a · số nhiều as autenticações em duas etapas

Xác thực hai bước C1

2 Proteção contra malware B2
/pɾutɛˈsɐ̃w̃ ˈkõtɾɐ ˈmɛɫwɛɾ/
a

Bảo vệ chống phần mềm độc hại C1

3 Regulamento de proteção de dados B2
/ʁɨɣulɐˈmẽtu dɨ pɾutɛˈsɐ̃w̃ dɨ ˈdaðuʃ/
o · số nhiều os regulamentos de proteção de dados

Quy định bảo vệ dữ liệu C1

4 Dados móveis A2
/ˈdaduʒ ˈmɔvɐjʃ/
o

Dữ liệu di động B1–B2

5 Ligação instável B1
/liɡɐˈsɐ̃w ĩʃˈtavɛl/
a · số nhiều as ligações instáveis

Kết nối không ổn định B1–B2

6 Velocidade da internet B1
/vɨlusiˈdadɨ dɐ ĩtɨɾˈnɛt/
a · số nhiều as velocidades da internet

Tốc độ internet B1–B2

7 Pesquisar no navegador A2
/pɨʃkiˈzaɾ nu nɐvɨɡɐˈdoɾ/

Tìm kiếm trong trình duyệt B1–B2

8 Aplicação A2
/ɐplikɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as aplicações

Ứng dụng A1–A2

9 Caixote do lixo A2
/kɐjˈʃɔtɨ du ˈliʃu/
o · số nhiều os caixotes do lixo

Thùng rác A1–A2

10 Desligar o computador A1
/dɨʒliˈɡaɾ u kõputɐˈdoɾ/

Tắt máy tính A1–A2

11 Rede Wi-Fi A1
/ˈʁedɨ ˈwajfaj/
a · số nhiều as redes Wi-Fi

Mạng Wi-Fi A1–A2

12 Palavra-passe do Wi-Fi A1
/pɐˌlavɾɐˈpasɨ du ˈwajfaj/
a · số nhiều as palavras-passe do Wi-Fi

Mật khẩu Wi-Fi A1–A2

13 Internet A1
/ĩtɨɾˈnɛt/
a

Internet A1–A2

14 Ligar à internet A2
/liˈɡaɾ a ĩtɨɾˈnɛt/

Kết nối với internet A1–A2

15 Sem ligação A2
/sɐ̃j liɡɐˈsɐ̃w/

Không có kết nối A1–A2

16 Esqueci-me da palavra-passe A2
/ɨʃkɨˈsi mɨ dɐ pɐˌlavɾɐˈpasɨ/

Tôi quên mật khẩu A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

17 Enviar por e-mail A2
/ẽviˈaɾ puɾ iˈmɐjɫ/

Gửi qua email A1–A2

18 Pesquisa por voz B1
/pɨʃˈkizɐ puɾ ˈvɔʃ/
a · số nhiều as pesquisas por voz

Tìm kiếm bằng giọng nói A1–A2

19 Reiniciar B1
/ʁɐjniˈsjaɾ/
reiniciei · reiniciado

Khởi động lại A1–A2

20 Escrever o endereço do site A2
/ɨʃkɾɨˈveɾ u ẽdɨˈɾesu du ˈsajt/

Nhập địa chỉ A1–A2

21 Favoritos A2
/fɐvuˈɾituʃ/
o · số nhiều os favoritos

Mục ưa thích A1–A2

22 Guardar imagem A2
/ɡwɐɾˈdaɾ iˈmaʒɐ̃j̃/

Lưu hình ảnh A1–A2

23 Fazer upload B1
/fɐˈzeɾ ˈɐplod/

Tải lên A1–A2

24 Abrir link A2
/ɐˈbɾiɾ ˈlĩk/

Mở liên kết A1–A2

25 Tempo de ecrã B1
/ˈtẽpu dɨ ɛˈkɾɐ̃/
o · số nhiều os tempos de ecrã

Thời gian sử dụng màn hình B1–B2

26 Nome de utilizador A2
/ˈnomɨ dɨ utilizɐˈdoɾ/
o · số nhiều os nomes de utilizador

Tên người dùng A1–A2

27 Tempo de uso B1
/ˈtẽpu dɨ ˈuzu/
o · số nhiều os tempos de uso

Thời gian sử dụng A1–A2

28 Carregar página A2
/kɐʁɨˈɡaɾ ˈpaʒinɐ/

Tải trang A1–A2

29 Site oficial A2
/ˈsajt ufiˈsjaɫ/
o · số nhiều os sites oficiais

Trang web chính thức A1–A2

30 Login A2
/ˈlɔɡin/
o · số nhiều os logins

Đăng nhập A1–A2

31 Criar nova conta A2
/kɾiˈaɾ ˈnɔvɐ ˈkõtɐ/

Tạo tài khoản mới A1–A2

32 Definições de idioma A2
/dɨfiniˈsõj̃ʒ dɨ iˈðjomɐ/
a · số nhiều as definições de idioma

Cài đặt ngôn ngữ A1–A2

33 Vírus A2
/ˈviɾuʃ/
o · số nhiều os vírus

Vi-rút A1–A2

34 Ligação por internet B1
/liɡɐˈsɐ̃w puɾ ĩtɨɾˈnɛt/
a · số nhiều as ligações por internet

Gọi qua internet A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

35 Eliminar pasta A2
/ilimiˈnaɾ ˈpaʃtɐ/

Xóa thư mục B1–B2

36 Aceder à internet A2
/ɐsɨˈdeɾ a ĩtɨɾˈnɛt/

Truy cập internet B1–B2

37 Reunião online A2
/ʁɨuniˈɐ̃w̃ ˌõˈlajn/
a · số nhiều as reuniões online

Cuộc họp trực tuyến A1–A2

38 Ligação sem fios A2
/liɡɐˈsɐ̃w sẽj̃ ˈfiuʃ/
a · số nhiều as ligações sem fios

Kết nối không dây B1–B2

39 Definições de rede B1
/dɨfiniˈsõj̃ʒ dɨ ˈʀedɨ/
a · số nhiều as definições de rede

Cài đặt mạng B1–B2

40 Aceder ao site A2
/ɐsɨˈdeɾ aw ˈsajt/

Truy cập trang web B1–B2

41 Página inicial A2
/ˈpaʒinɐ iniˈsjaɫ/
a · số nhiều as páginas iniciais

Trang chủ B1–B2

42 Navegar em modo anónimo B1
/nɐvɨˈɡaɾ ɐ̃j̃ ˈmɔdu ɐˈnɔnimu/

Duyệt chế độ ẩn danh B1–B2

43 Anexar ficheiro B1
/ɐnɛˈksaɾ fiˈʃɐjɾu/

Đính kèm tập tin B1–B2

44 Verificação de segurança B1
/vɨɾifikɐˈsɐ̃w̃ dɨ sɨɡuˈɾɐ̃sɐ/
a · số nhiều as verificações de segurança

Kiểm tra bảo mật B1–B2

45 Transferir aplicação de viagem B1
/tɾɐ̃ʃfɨˈɾiɾ ɐplikɐˈsɐ̃w̃ dɨ viˈaʒɐ̃j̃/

Tải ứng dụng du lịch B1–B2

46 Partilhar ecrã B1
/pɐɾtiˈʎaɾ ɛˈkɾɐ̃/

Chia sẻ màn hình B1–B2

47 Navegador A2
/nɐvɨɡɐˈdoɾ/
o · số nhiều os navegadores

Trình duyệt A1–A2

48 Caixa de entrada A2
/ˈkajʃɐ dɨ ẽˈtɾadɐ/
a · số nhiều as caixas de entrada

Hộp thư đến A1–A2

49 Caixa de saída B1
/ˈkajʃɐ dɨ sɐˈidɐ/
a · số nhiều as caixas de saída

Hộp thư đi A1–A2

50 Mensagem de erro B1
/mẽˈsaʒɐ̃j̃ dɨ ˈeʁu/
a · số nhiều as mensagens de erro

Thông báo lỗi B1–B2

51 Conta bloqueada B1
/ˈkõtɐ blukiˈadɐ/
a · số nhiều as contas bloqueadas

Tài khoản bị chặn B1–B2

52 Atendimento online B1
/ɐtẽdiˈmẽtu õˈlajn/
o

Dịch vụ trực tuyến B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

53 Proteção de dados B2
/pɾutɛˈsɐ̃w dɨ ˈdaduʃ/
a

Bảo vệ dữ liệu B1–B2

54 Reunião por vídeo A2
/ʁɨuniˈɐ̃w̃ puɾ ˈvidju/
a · số nhiều as reuniões por vídeo

Cuộc họp video A1–A2

55 Guardar em PDF B1
/ɡwɐɾˈdaɾ ɐ̃j̃ ˌpe ˌde ˈɛfɨ/

Lưu dưới dạng PDF A1–A2

56 Spam B1
/ˈʃpɐ̃/
o

Thư rác A1–A2

57 Procurar e-mail A2
/pɾukuˈɾaɾ ˈimɐjl/

Tìm kiếm email A1–A2

58 Comentários no documento B1
/kumẽˈtaɾjuʒ nu dukuˈmẽtu/
o · số nhiều os comentários no documento

Bình luận về tài liệu A1–A2

59 Falha no carregamento B1
/ˈfaʎɐ nu kɐʁɨɡɐˈmẽtu/
a · số nhiều as falhas no carregamento

Lỗi tải B1–B2

60 Atualização de segurança B1
/ɐtwɐlizɐˈsɐ̃w̃ dɨ sɨguˈɾɐ̃sɐ/
a · số nhiều as atualizações de segurança

Cập nhật bảo mật B1–B2

61 Navegação segura B1
/nɐvɨɡɐˈsɐ̃w̃ sɨˈɡuɾɐ/
a

Duyệt web an toàn B1–B2

62 Filtro de conteúdo B2
/ˈfiltɾu dɨ kõtɨˈudu/
o · số nhiều os filtros de conteúdo

Bộ lọc nội dung B1–B2

63 Aprendizagem online B1
/ɐpɾẽdiˈzaʒɐ̃j̃ ˌõˈlajn/
a

Học trực tuyến B1–B2

64 Sala virtual B1
/ˈsalɐ viɾtuˈaɫ/
a · số nhiều as salas virtuais

Phòng ảo B1–B2

65 Google Drive A2
/ˈɡuɡɐɫ ˈdɾajv/
o

Google Drive A1–A2

66 OneDrive B1
/ˈwɐnˌdɾajv/
o

OneDrive A1–A2

67 Dropbox B1
/ˈdɾɔpbɔks/
o

Dropbox A1–A2

68 Centro de ajuda B1
/ˈsẽtɾu dɨ ɐˈʒudɐ/
o · số nhiều os centros de ajuda

Trung tâm trợ giúp A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

69 Não divulgar informações pessoais B1
/ˈnɐ̃w̃ divuɫˈɡaɾ ĩfuɾmɐˈsõjʃ pɨsuˈajʃ/

Không tiết lộ thông tin cá nhân B1–B2

70 Assistir a um tutorial B1
/ɐsiʃˈtiɾ ɐ ũ tutuɾiˈaɫ/

Xem hướng dẫn A1–A2

71 Adicionar a página aos favoritos B1
/ɐdisjuˈnaɾ ɐ ˈpaʒinɐ awʃ fɐvuˈɾituʃ/

Đánh dấu trang A1–A2

72 Resolução de problemas B1
/ʁɨzuluˈsɐ̃w̃ dɨ pɾuˈblemɐʃ/
a · số nhiều as resoluções de problemas

Giải quyết vấn đề B1–B2

73 Armazenamento em nuvem B2
/ɐɾmɐzɨnɐˈmẽtu ɐ̃j̃ ˈnuvɐ̃j̃/
o

Lưu trữ đám mây B1–B2

74 Rede protegida B1
/ˈʁedɨ pɾutɨˈʒidɐ/
a · số nhiều as redes protegidas

Mạng được bảo vệ B1–B2

75 Fazer agendamento online B1
/fɐˈzeɾ ɐʒẽdɐˈmẽtu ˌõˈlajn/

Đặt lịch hẹn trực tuyến B1–B2

76 Avaliação online B1
/ɐvɐljɐˈsɐ̃w ˌɔnˈlajn/
a · số nhiều as avaliações online

Đánh giá trực tuyến B1–B2

77 Transferir conteúdo B1
/tɾɐ̃ʃfɨˈɾiɾ kõtɨˈudu/

Tải xuống nội dung B1–B2

78 Notificação por e-mail B1
/nutifikɐˈsɐ̃w̃ puɾ ˈimɐjɫ/
a · số nhiều as notificações por e-mail

Thông báo qua email B1–B2

79 Ver atividade recente B1
/ˈveɾ ɐtiviˈdadɨ ʀɨˈsẽtɨ/

Xem hoạt động gần đây A1–A2

80 Atualizar a aplicação B1
/ɐtwɐliˈzaɾ ɐ ɐplikɐˈsɐ̃w̃/

Cập nhật ứng dụng A1–A2

81 Desinstalar aplicação B1
/dɨzĩʃtɐˈlaɾ ɐplikɐˈsɐ̃w̃/

Gỡ cài đặt ứng dụng A1–A2

82 Plano de dados A2
/ˈplɐnu dɨ ˈdaduʃ/
o · số nhiều os planos de dados

Gói dữ liệu A1–A2

83 Modo offline B1
/ˈmɔdu ɔfˈlajn/
o · số nhiều os modos offline

Chế độ ngoại tuyến A1–A2

84 Área de cobertura B1
/ˈaɾjɐ dɨ kubɨɾˈtuɾɐ/
a · số nhiều as áreas de cobertura

Khu vực phủ sóng B1–B2

85 Palavra-passe de acesso A2
/pɐˌlavɾɐˈpasɨ dɨ ɐˈsɛsu/
a · số nhiều as palavras-passe de acesso

Mật khẩu truy cập B1–B2

86 Recuperar palavra-passe A2
/ʁɨkupɨˈɾaɾ pɐˌlavɾɐˈpasɨ/

Khôi phục mật khẩu B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

87 Abrir novo separador A2
/ɐˈbɾiɾ ˈnovu sɨpɐɾɐˈdoɾ/

Mở tab mới B1–B2

88 Fechar separador A2
/fɨˈʃaɾ sɨpɐɾɐˈdoɾ/

Đóng tab B1–B2

89 Formulário online B1
/fuɾmuˈlaɾju ˌõˈlajn/
o · số nhiều os formulários online

Biểu mẫu trực tuyến B1–B2

90 Preencher os dados A2
/pɾẽˈʃeɾ uʒ ˈdaduʃ/

Điền dữ liệu B1–B2

91 Enviar formulário A2
/ẽviˈaɾ fuɾmuˈlaɾju/

Nộp mẫu đơn B1–B2

92 Confirmar envio B1
/kõfiɾˈmaɾ ẽˈviu/

Xác nhận gửi B1–B2

93 Resposta automática B1
/ʁɨʃˈpɔʃtɐ awtuˈmatikɐ/
a · số nhiều as respostas automáticas

Phản hồi tự động B1–B2

94 Assinar newsletter B1
/ɐsiˈnaɾ ˈnjuzlɛtɨɾ/

Đăng ký nhận bản tin B1–B2

95 Cancelar assinatura B1
/kɐ̃sɨˈlaɾ ɐsinɐˈtuɾɐ/

Hủy đăng ký B1–B2

96 Classificar por data B1
/klɐsifiˈkaɾ puɾ ˈdatɐ/

Sắp xếp theo ngày B1–B2

97 Partilhar ligação B1
/pɐɾtiˈʎaɾ liɡɐˈsɐ̃w̃/

Chia sẻ liên kết B1–B2

98 Colaboração online B1
/kulɐbuɾɐˈsɐ̃w̃ õˈlajn/
a · số nhiều as colaborações online

Cộng tác trực tuyến B1–B2

99 Documento partilhado B1
/dukuˈmẽtu pɐɾtiˈʎadu/
o · số nhiều os documentos partilhados

Tài liệu được chia sẻ B1–B2

100 Editar em grupo B1
/ɨdiˈtaɾ ɐ̃j̃ ˈɡɾupu/

Chỉnh sửa trong nhóm B1–B2

101 Histórico de edições B1
/iʃˈtɔɾiku dɨ idiˈsõj̃ʃ/
o · số nhiều os históricos de edições

Lịch sử chỉnh sửa B1–B2

102 Histórico de navegação B1
/iʃˈtɔɾiku dɨ nɐvɨɡɐˈsɐ̃w̃/
o · số nhiều os históricos de navegação

Lịch sử duyệt web B1–B2

103 Assistente virtual B1
/ɐsiʃˈtẽtɨ viɾtuˈaɫ/
o/a · số nhiều os/as assistentes virtuais

Trợ lý ảo B1–B2

104 Guardar alterações B1
/ɡwɐɾˈdaɾ ɐltɨɾɐˈsõj̃ʃ/

Lưu thay đổi B1–B2

105 Notificações da aplicação B1
/nutifikɐˈsõjʒ dɐ ɐplikɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as notificações da aplicação

Thông báo ứng dụng B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

106 Utilizador ativo B1
/utilizɐˈdoɾ ɐˈtivu/
o · số nhiều os utilizadores ativos

Người dùng hoạt động B1–B2

107 Definições avançadas B1
/dɨfiniˈsõj̃ʃ ɐvɐ̃ˈsadɐʃ/
a · số nhiều as definições avançadas

Cài đặt nâng cao B1–B2

108 Educação digital B2
/ɨdukɐˈsɐ̃w̃ diʒiˈtaɫ/
a

Giáo dục số B1–B2

109 Cidadania digital B2
/sidɐdɐˈniɐ diʒiˈtaɫ/
a

Công dân số B1–B2

110 Segurança online B1
/sɨɡuˈɾɐ̃sɐ õˈlajn/
a

Bảo mật trực tuyến B1–B2

111 Fraude virtual B2
/ˈfɾawdɨ viɾtuˈaɫ/
a · số nhiều as fraudes virtuais

Gian lận ảo B1–B2

112 Burla digital B2
/ˈbuɾlɐ diʒiˈtal/
a · số nhiều as burlas digitais

Lừa đảo kỹ thuật số B1–B2

113 Privacidade de dados B2
/pɾivɐsiˈdadɨ dɨ ˈdaduʃ/
a

Quyền riêng tư dữ liệu B1–B2

114 Consentimento de uso B2
/kõsẽtiˈmẽtu dɨ ˈuzu/
o · số nhiều os consentimentos de uso

Sự đồng ý sử dụng B1–B2

115 Nuvem digital B1
/ˈnuvɐ̃j̃ diʒiˈtaɫ/
a · số nhiều as nuvens digitais

Đám mây kỹ thuật số B1–B2

116 Inclusão digital B2
/ĩkluˈzɐ̃w̃ diʒiˈtal/
a

Hòa nhập kỹ thuật số B1–B2

117 Armazenamento seguro B2
/ɐɾmɐzɨnɐˈmẽtu sɨˈɡuɾu/
o

Lưu trữ an toàn B1–B2

118 Partilha segura B1
/pɐɾˈtiʎɐ sɨˈɡuɾɐ/
a

Chia sẻ an toàn B1–B2

119 Consumo de internet B1
/kõˈsumu dɨ ĩtɨɾˈnɛt/
o

Tiêu thụ internet B1–B2

120 Cobertura de rede B1
/kubɨɾˈtuɾɐ dɨ ˈʁedɨ/
a · số nhiều as coberturas de rede

Vùng phủ sóng mạng B1–B2

121 Testar a ligação B1
/tɨʃˈtaɾ ɐ liɡɐˈsɐ̃w̃/

Kiểm tra kết nối B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

122 Verificar velocidade B1
/vɨɾifiˈkaɾ vɨlusiˈdadɨ/

Kiểm tra tốc độ B1–B2

123 Aceder à plataforma B1
/ɐsɨˈdeɾ a plɐtɐˈfɔɾmɐ/

Truy cập nền tảng B1–B2

124 Finalizar sessão B1
/finɐliˈzaɾ sɨˈsɐ̃w/

Kết thúc phiên làm việc B1–B2

125 Limpar cookies B1
/lĩˈpaɾ ˈkukiʃ/

Xóa cookie B1–B2

126 Bloquear pop-ups B1
/blukiˈaɾ ˈpɔpˌɐpʃ/

Chặn cửa sổ bật lên B1–B2

127 Atividade interativa B1
/ɐtiviˈdadɨ ĩtɨɾɐˈtivɐ/
a · số nhiều as atividades interativas

Hoạt động tương tác B1–B2

128 Uso responsável da tecnologia B2
/ˈuzu ʁɨʃpõˈsavɛɫ dɐ tɛknuluˈʒiɐ/
o

Sử dụng công nghệ có trách nhiệm B1–B2

129 Navegação ética B2
/nɐvɨɡɐˈsɐ̃w̃ ˈɛtikɐ/
a

Duyệt web có đạo đức B1–B2

130 Usar navegador alternativo B1
/uˈzaɾ nɐvɨɡɐˈdoɾ aɫtɨɾnɐˈtivu/

Sử dụng trình duyệt thay thế B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/248-internet
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191

https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/248-internet
https://apps.apple.com/app/id6749543191

